
IEEP Student Progress Record

Lecturer: Jose

Class:  Upper 3 - Starting Date 24 March 2014 - 26 May

# Stu. ID PARTICIPATION ATTENDANCE

1 2 Listening Reading Speaking Writing Avg Absent late

1 1359014 TRẦN KHÁNH DUY 82 82.5 85 5.5 5 5 6 5 2 1

2 1359016 LÊ NGHIÊM MINH KHANG 80 76 70 5.5 5 5.5 5 5 8 3

3 1359025 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH

4 1359026 NGUYỄN HUY LÃM

5 1359030 NGUYỄN ĐINH VINH BẢO 80 67.5 75 5 5.5 5 5 5 0 0

6 1359015 NGUYỄN VŨ THIÊN PHÚ 86 74.4 75 5.5 5.5 4.5 5 5 4 3

7 1359018 TRẦN VŨ MINH TRIẾT 84 72.3 70 5 6 4.5 5 5 5 1

8 1359020 NGUYỄN PHAN HOÀI NAM 88.9 74.4 85 5.5 4.5 5.5 5 5 1 1

9 1359024 ĐẶNG VĂN LONG 90 70.3 80 5.5 5 4 5.5 5 5 1

10 1359031 LÂM TRUNG NGHĨA 81 79.1 95 5.5 6 5 5.5 5.5 2 1

11 1359033 NGUYỄN PHẠM HUY KHIÊM 83.4 77.2 100 4.5 5.5 6 5 5 1 1

12 1359034 TRẦN ĐINH THIỆN TÂM

13 1359012 PHAN NGUYỄN ĐĂNG KHOA 76 74.4 90 5.5 4.5 4.5 4.5 4.5 0 0
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